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Trường Đại học Nữ Ewha
Hướng dẫn tuyển sinh cho 

sinh viên nước ngoài

Trường đại học nữ Ewha luôn nỗ lực 
phát huy những giá trị quan trọng như 
sáng tạo và thử thách, tương tác và đổi 
mới, đồng cảm và bao dung, tiếp tục 
vững bước trên con đường danh giá trở 
thành trường đại học mang tính toàn 
cầu đóng vai trò dẫn dắt xã hội đến một 
tầm cao mới. Chúng tôi không ngừng 
thực hiện đổi mới, tiến đến một nền 
tảng sáng tạo-đổi mới, dẫn đầu con 
đường phát triển bền vững của xã hội.

Hợp tác Đại học-Doanh nghiệp toàn cầu 2011~Hiện tại

SOLVAYHợp tác nhà trường-doanh nghiệp 
toàn cầu đầu tiên tại Hàn Quốc với 
tập đoàn hóa học tổng hợp ‘Solvay’

Ký kết liên hệ toàn cầu
(bao gồm các ký kết đa phương, cho đến tháng 4/2021)

82
Quốc gia

Nước 1 ,087
Trường Đại học – Tổ chức

Đơn vị

Tỷ lệ luận văn, bài báo được 
trích dẫn nằm trong top 1% 
theo đánh giá Leiden

Số luận văn được trích dẫn 
theo đánh giá đại học QS Asia

1 Xếp 
hạng 1 Xếp 

hạng

TOP
1%

Trong số các trường đại 
học trong nước

2021 Trong số các trường đại 
học trong nước

2013~2017

Nhật báo Chungang  Đánh giá 
trường đại học 

Hạng mục Giáo dục – Học 
thuật, ‘Đánh giá THE(giáo dục 
cấp cao Times)’ Anh Quốc

Thứ hạng 
tổng hợp 6 Đứng 

thứ 3TOP

2021

2019

Đối tác các
chương trình Khóa học Hè 

Ewha-Havard
2006~
Hiện tại

Ewha HCAP2007~
Hiện tại

Đối tác chương 
trình giao lưu 
quốc tế duy nhất 
với Đại học 
Havard, Mỹ tại 
Hàn Quốc

Liên hệ



nhập học, chuyển trường

Tên học bổng Đối tượng Nội dung học bổng Thời gian cấp

EGPP
(Ewha Global 
Partnership 
Program)

 Sinh viên người nước 
ngoài, sinh viên hệ cử 
nhân hoặc sau đại học 
nhập học thông qua 
ngạch tuyển sinh người 
nước ngoài đến từ các 
nước đang phát triển 
có tiềm năng trở thành 
nữ lãnh đạo trong 
tương lai

Toàn bộ học phí,
Phí ký túc xá,
chi phí sinh hoạt,... 

Cử nhân nhập học : Tối 
đa 8 học kì
chuyển trường : Tối đa 
4 học kì
Sau đại học(Thạc sỹ) : 
Tối đa 4 học kì
Sau đại học(Tiến 
sỹ/Thạc sỹ tiến sỹ kết 
hợp) : Tối đa 6 học kì
(Có điều kiện duy trì 
học bổng)

ISS F 

Sinh viên cử nhân hoặc 
sau đại học nhập học 
theo ngạch người nước 
ngoài

Toàn bộ học phí 
2 ~ 8 học kì(Có điều 
kiện duy trì tùy theo 
từng học bổng)

ISS FH1

Sinh viên có đánh giá 
nhập học xuất sắc 
trong số những sinh 
viên đạt TOPIK cấp 6 
(Phải nộp chứng chỉ 
điểm TOPIK còn hiệu 
lực trong thời hạn nộp 
hồ sơ)

Toàn bộ học phí Học kì nhập học

Lịch trình tuyển sinh thời gian có thể thay đổi

Học kì xuân Học kì thu

Nhận hồ sơ nhập học(qua internet) Tháng 3-4 Tháng 9-10

Nộp hồ sơ(Tại chỗ hoặc qua đường bưu điện) Tháng 3-4 Tháng 9-10

Công bố trúng tuyển và học bổng Tháng 6 Tháng 12

Đơn vị tuyển
sinh hệ cử nhân

*Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Trường đại học Khoa 
học nhân văn

Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Khoa Ngôn ngữ & Văn 
học Trung Quốc | Khoa Ngôn ngữ & Văn học Pháp
Khoa Ngôn ngữ & Văn học Đức | Khoa Xã hội | Khoa Triết học
Khoa Cơ Đốc Giáo | Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh

Trường đại học Khoa 
học Xã hội

Khoa Chính trị Ngoại Giao | Khoa Hành Chính | Khoa Kinh Tế
Khoa Thông tin Tư liệu | Khoa Xã Hội | Khoa Phúc lợi Xã hội
Khoa Tâm Lý học | Khoa Người tiêu dùng | Khoa Truyền thông 
- Media

Trường đại học
Bách khoa ELTEC 

Phân khoa Kỹ thuật bio đời sống và thiết bị | Chuyên ngành 
Kỹ thuật máy tính | Chuyên ngành Bảo mật Cyber | Chuyên 
ngành kỹ thuật Điện tử Điện khí | Khoa kỹ thuật công nghệ 
hoá học và vật liệu mới | Khoa kỹ thuật thực phẩm đời sống
Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống Năng lượng – Khí hậu
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | Chuyên ngành Kỹ thuật 
hệ thống xây dựng đô thị | Chuyên ngành Kiến trúc

Trường đại học
Âm nhạc 

Khoa đàn phím | Khoa kèn | Khoa Thanh nhạc
Khoa sáng tác | Khoa âm nhạc Hàn Quốc | Khoa Múa

Trường đại học Nghệ 
thuật tạo hình 

Chuyên ngành hội họa phương Đông | Chuyên ngành hội họa 
phương Tây | Chuyên ngành điêu khắc | Chuyên ngành nghệ 
thuật gốm | Chuyên ngành Thiết kế | Chuyên ngành nghệ 
thuật dệt | Chuyên nghành thiết kế thời trang

Trường đại học
liên ngành công 
nghiệp mới

Khoa nội dung liên ngành | Khoa công nghiệp may mặc
Khoa hành chính quốc tế | Khoa dinh dưỡng thực phẩm
Khoa Y tế liên ngành | Chuyên ngành Khoa học thể thao
Chuyên ngành thể thao toàn cầu

Khoa Điều dưỡng Chuyên ngành Điều dưỡng
Chuyên ngành điều dưỡng sức khỏe toàn cầu

Trường Đại học Scranton Chuyên ngành Quốc tế học* | Chuyên ngành Quốc tế học*

Trường đại học
Kinh tế 

Ngành Kinh tế

Trường đại học Khoa 
học tự nhiên

Khoa Toán | Khoa Thống kê | Khoa Vật Lý | Chuyên ngành Hóa 
– Khoa học Nano | Chuyên ngành Khoa học đời sống

Đơn vị tuyển sinh hệ 
Sau đại học

Thạc sỹ, Tiến sỹ, 
Thạc sỹ Tiến sỹ kết hợp

Học bổng cho người nước ngoài

Phải đáp ứng 1 hoặc nhiều hơn các yêu cầu dưới đây
1.	�Tiếng Hàn : TOPIK (Kì thi năng lực tiếng Hàn) Cấp 3 hoặc cao hơn(Nhập  

học hệ cử nhân) / Cấp 4 hoặc cao hơn(Chuyển từ trường khác đến hệ cử 
nhân, nhập học Sau đại học).

2.	��Học viên hoàn thành cấp 4 hoặc cao hơn chương trình đào tạo tiếng Hàn  
tập trung của Viện ngôn ngữ, trường Đại học Ewha.

3.	��Tiếng Anh : TOEFL(PBT 550/iBT 80), IELTS 6.0, New TEPS 326 hoặc cao hơn.
4.	��Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cấp 3 hoặc Đại học được giảng  

dạy bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

Điều kiện ngoại ngữ 
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Liên hệ

Điều kiện nộp hồ sơ

Quốc tịch

Sinh viên nữ người nước ngoài có cả bố và mẹ là người nước ngoài.

Ngành đào tạo Học phí(đại học) Học phí(trường cao học)

Các ngành xã hội nhân văn 3,600,000~3,900,000 won 5,100,000~5,200,000 won

Các ngành khoa học tự 
nhiên – kỹ thuật 4,300,000~4,800,000 won 5,800,000~7,000,000 won

Các ngành nghệ thuật – 
thể thao 5,200,000~5,300,000 won 5,200,000~7,000,000 won

Học phí

Phân biệt Giá cả

Phòng 1~2 người (tính theo học kỳ) 2,740,000 won~1,220,000 won 

có thể thay đổiKý túc xá

Hồ sơ nhập học

*Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Khoa Ngôn ngữ & Văn 
học Trung Quốc | Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh | Khoa Ngôn 
ngữ & Văn học Pháp | Khoa Ngôn ngữ & Văn học Đức | Khoa 
Cơ Đốc Giáo | Khoa Triết học | Khoa Xã hội | Khoa Lịch sử mỹ 
thuật | Khoa Chính trị Ngoại Giao | Khoa Hành Chính | Khoa 
Kinh Tế | Khoa Thông tin Tư liệu | Khoa Xã Hội | Khoa Phúc 
lợi Xã hội | Khoa Tâm Lý học | Khoa Người tiêu dùng | Khoa 
Truyền thông - Media | Khoa Phụ nữ học | Khoa Nhi đồng học
Khoa Bắc Hàn | Khoa giáo dục | Khoa giáo dục mẫu giáo
Khoa giáo dục tiểu học | Khoa Kỹ thuật Giáo dục | Khoa Giáo 
dục đặc biệt | Khoa Giáo dục tiếng Anh | Khoa Giáo dục và Xã 
hội | Khoa Giáo dục tiếng Hàn | Khoa Ngôn ngữ bệnh lý | Khoa 
Luật | Khoa Kinh tế | Khoa nội dung liên ngành | Khoa hành 
chính quốc tế | Khoa âm nhạc trị liệu 

Khoa học
Nhân văn

Khoa Toán | Khoa Thống kê | Khoa Vật Lý | Khoa Hóa – Khoa 
học Nano | Khoa Khoa học đời sống | Khoa Bio liên ngành
Khoa Dược | Khoa công nghiệp chế tạo dược phẩm
Khoa giáo dục Khoa học | Khoa Giáo dục Toán
Khoa Điều dưỡng liên ngành | Khoa Khoa học Điều dưỡng
Khoa Dinh dưỡng thực phẩm | Ngành Khoa học eco
Khoa Y học | Khoa Não – Nhận thức

Khoa học
tự nhiên

Khoa trí tuệ nhân tạo – phần mềm | Khoa kỹ thuật Điện tử 
Điện khí | Khoa Kiến trúc | Khoa Kỹ thuật hệ thống kiến trúc 
đô thị | Khoa kỹ thuật thực phẩm | Khoa kỹ thuật môi trường 
Khoa hóa học – vật liệu mới | Khoa Kỹ thuật Khí hậu – hệ thống 
năng lượng | Chuyên ngành Kỹ thuật Thiết bị đời sống Bio

Kỹ thuật

Đại học Âm nhạc | Đại học Nghệ thuật tạo hình
Đại học thiết kế | Khoa Công nghiệp may mặc | Khoa múa
Đại học khoa học thể dục

Nghệ thuật – Thể thao

Khoa Y họcY học

Trọng trách đạo đức đời sống | Nghiên cứu Đông Á học
Đào tạo nhân tài | Đa văn hóa – văn hóa tương hỗ
Eco - creative | Ngành Bio thông tin | Ngành phân tích big-data 
Ngành Hành động kinh tế xã hội học | Kinh tế mang tính xã hội
BT liên ngành | Smart Curation | Y học Máy tính | Ngành nữ 
học châu Á* | Nhân văn học liên ngành post-human
Thiết kế Transformation

Chương trình đào tạo 
liên ngành

Bản sao hộ chiếu của bố mẹ người nộp hồ sơ(để kiểm tra quốc tịch)4

Hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình của bố mẹ và người nộp hồ sơ5

Giấy chứng nhận năng lực thực hành
(dành cho khối Nghệ thuật-Thể thao hoặc ngành đăng ký yêu cầu)

8

Hồ sơ các chứng chỉ ngoại ngữ6
Giấy chứng nhận số dư tài 
khoản ngân hàng

7

Đơn đăng ký
nhập học

1
Bảng điểm2

Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

3


